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ROAD CLEANING & WATERING TRUCK
XE RỬA ĐƯỜNG & TƯỚI CÂY

  

Kiểu xe Truck Model TRDHI 054 TRDHI 080 TRDHI 130 
Xe cơ sở Truck Chassis  HINO FC9JETA HINO FG8JJ7A HINO FM8JN7A 

Động cơ Engine 

Tiêu chuẩn khí thải Emission standard Euro 4 
Công suất lớn nhất 
Max. Output 

kW /v/ph 
Kw/rpm 

132/2500 191/2500 206/2500 

Dung tích xy lanh 
Displacement cc 5123 7684 7684 

Kích thước tổng thể 
Overall dimensions 

Dài Length mm 6750 8050 9000 
Rộng Width mm 2300 2500 2500 
Cao Height mm 2850 3000 3350 

Chiều dài cơ sở Wheelbase between two axles mm 3420 4330 4030 + 1350 

Trọng lượng  
Weight 

Tải trọng cho phép 
Payload kg 5400 8000 13000 

Trọng lượng toàn bộ 
Gross vehicle weight 

kg 10400 16000 24000 

Vỏ xe Tires 
Trước Front tire 8.25-16 11.00R20 11.00R20 
Sau Rear tire 8.25-16 11.00R20 11.00R20 

Bồn chứa nước 
Water tank  

Biên dạng thùng 
Tank body profile 

Hình thang, vách hông và nóc dập sóng, có đáy cong 
Trapeziform cross section with curved bottom 

Thể tích Volume m3 5,4 8 13 
Vật thể chế tạo bồn  
Tank material 

Thép hợp kim SPA-H - Nhật Bản 
SPA-H steel - Japan 

Bơm nước 
Water pump 

Nhãn hiệu Brand – Xuất xứ Origin Pentax – Ý Italia 
Kiểu Type Bơm ly tâm Centrifugal pump 
Lưu lượng  
Flow rate  

lít/phút 2400 

Áp suất lớn nhất 
Max. Pressure 

kgf/cm2 7,95 

Công suất 
Capacity 

Hp 30 

Hệ thống béc phun rửa đường 
Road cleaning nozzle system 

Kiểu béc dãy ngang, điều chỉnh góc phun và xếp vào khi 
không sử dụng 

Adjustable injection angle and foldable when unused 

 
Súng cố định 
Watering shooter 

Loại Type Loại điều chỉnh vô cấp từ phun xa đến phun sương 
Stepless adjustment model from straight to spray 

Độ phun xa Range m 0 … 40 
Góc quay ngang 
Horizontal rotating angle 

độ/deg 0 … 360 

Góc quay đứng 
Vertical rotating angle 

độ/deg 0 … 75 

Súng cầm tay Hand-held watering shooter Loại điều chỉnh vô cấp từ phun xa đến phun sương 
Stepless adjustment model from straight to spray 

Hệ thống điều khiển Operating System 
Điều khiển các chế độ phun, rửa và tưới cây bằng hệ thống 

điều khiển trong cabin Spray, cleaning and watering operation 
controlled by control system in cabin 

Chúng tôi luôn không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm,  vì vậy mọi thông số kỹ thuật bên trên có thể thay đổi mà không báo trước. 
We continuously improve and develop product quality, hence all speci�cations above could be changed without notice. 



Sàn thao tác rộng rãi
Large working �oor

Bảng điều khiển lắp trong 
cabin, thuận tiện trong thao 
tác.
Operation controlling table placed 
in cabin for greater convenience.

Van Solenoid được nhập 
khẩu từ Châu Âu.
Solenoid valves are imported from 
Europe.

Bơm ly tâm công suất lớn tạo 
áp suất cao.
High powered centrifugal pump 
mounted. 

Bộ béc phun tưới rửa đường 
đa chức năng, có thể xếp lại 
khi vận hành xe thông 
thường.
Road cleaning nozzle works multi 
function and foldable when unused. 

Súng phun cố định áp suất 
cao.
Fixed hight pressure nozzles

Hệ thống béc tưới bên hông 
nâng cao khả năng tưới cây. 
Side watering system upgrades 
truck’s watering power. 

Biên dạng bồn nước hình thang cân, có ngăn chứa 
trang thiết bị tạo cho xe có kiểu dáng công nghiệp 
hiện đại. 
Water tank with tranpeziform cross section and a convenient 
equipment makes a modern industrial design truck. 


